
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VMD 36,12%
SGR 22,73%
ST8 21,80%
VPD 16,67%
ADG 16,10%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCF 6,93%
DCM 2,50%
NBB 1,98%
KDC 1,89%
GMD 1,42%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ST8 86,25%
TMT 44,40%
SII 41,27%
MCP 37,54%
VMD 30,83%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB -5,26%
VCB -4,38%
POW -4,10%
SSI -3,94%
HDB -3,78%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
YEG -6,98%
DAH -6,98%
FTM -6,97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPB 7,65%
VJC 4,97%
NVL 4,23%
VRE 3,57%
SAB 1,83%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
HOT -19,35%
HRC -14,52%
ABR -12,90%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Nhịp hồi phục đã xác nhận kết thúc, NĐT cần hạn chế mua mới và hạ tỉ trọng để bảo vệ tài khoản do thị trường có rủi ro
cao điều chỉnh xuống sâu hơn. NĐT nên quan sát thị trường phản ứng ở các vùng hỗ trợ quan trọng là 1.020/980/930,
nếu có phản ứng tốt tại đây có thể tìm cơ hội để giải ngân cho một nhịp tăng mới. Nhóm cổ phiếu đáng quan tâm khi
thị trường điều chỉnh là nhóm Dầu khí, Thép, Đầu tư công và Thực phẩm. ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong kênh tư vấn
trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPI 7,98%
CII 5,93%
STG 5,65%
CRE 5,11%
FTS 3,65%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -40,16%
RIC -32,20%
ABR -28,31%
PTL -27,92%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 21/03/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB 9,75%
POW 5,33%
BID 3,54%
SSI 2,36%
VRE 1,58%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STG 22,34%
HQC 20,57%
LCG 19,61%
CKG 19,00%
HSG 15,87%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCB -7,60%
PLX -7,21%
STB -6,92%
HPG -6,10%
GVR -4,33%

VNINDEX

1,023.10 -2.11%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DIG -6,02%
PVD -6,01%
VGC -5,79%
DXG -5,13%
ITA -4,95%

HNX

201.62 -1.39%

UPCOM

76.02 -0.54%

DOW JONES

32,246.55 +1.17%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -23,97%
MWG -16,63%
MSN -13,39%
PLX -9,23%
VHM -9,08%

Nhận định thị trường và chiến lược

"ĐỔ ĐÈO"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/03/2023, VNIndex đóng cửa giảm 22,04 điểm (-2,11%) và đóng cửa tại mức 1.023,10
điểm. Thị trường có phiên mở đầu tuần giảm điểm mạnh trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản VNIndex thị
trường ghi nhận đạt hơn 8.000 tỷ, giảm 10% so với phiên trước đó. 

Xét theo nhóm ngành, hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận giảm điểm. Nhóm Ngân hàng giảm điểm mạnh đang tạo
áp lực lớn lên chỉ số như VCB (-4,38%), CTG (-3,45%), BID (-2,05%). Các nhóm ngành lớn khác cũng ghi nhận giảm mạnh
như Bất động sản, Chứng khoán, Thép với các mã gây áp lực lớn lên chỉ số như VHM (-1,85%), MSN (-2,40%), HPG
(-1,96%). 

Khối ngoại sau nhiều phiên mua thì đã quay lại bán ròng với giá trị đạt 346 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như HPG (-68
tỷ), VIC (-58 tỷ), FUEVFVND (-34 tỷ), VNM (-30 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng DCM (+28 tỷ), HSG (+14 tỷ,
MSN (+10 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PVD -10,73%
VGC -10,43%
NLG -9,88%
NKG -9,28%
HVN -8,96%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trung Quốc: Lãi suất cho vay cơ bản được giữ ở mức thấp kỷ lục trong tháng thứ 7 liên tiếp. Ngân hàng Nhân dân Trung
Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất kỳ hạn một năm LPR ở mức 3,65%, trong khi lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm, được sử dụng để
xác định lãi suất thế chấp, được giữ nguyên ở mức 4,30%. Cả hai lãi suất cho vay đều ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ
qua. Động thái của PBOC cũng diễn ra trong bối cảnh các điều kiện tiền tệ toàn cầu đột ngột nới lỏng, sau khi Cục Dự trữ
Liên bang và một số ngân hàng trung ương khác công bố các biện pháp thanh khoản khẩn cấp để ngăn chặn một cuộc
khủng hoảng ngân hàng tiềm ẩn. 

"Ôm" 17,3 tỷ USD trái phiếu Credit Suisse, trái chủ AT1 "méo mặt" sau khi UBS nhập cuộc. Dẫn nguồn Bloomberg, cơ
quan giám sát tài chính Thụy Sĩ Finma vừa cho biết, theo thỏa thuận ký kết, UBS sẽ “ghi nhận giảm toàn bộ” trái phiếu
cấp 1 bổ sung của Credit Suisse nhằm tăng vốn lõi (core capital). Với quyết định trên, hơn 17 tỷ USD trái phiếu rủi ro
bỗng dưng trở thành giấy vụn. Đây là khoản thiệt hại lớn nhất với thị trường trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1) ở châu Âu kể
từ năm 2017.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Vốn cấp 1 bổ sung - công cụ cải thiện vốn hóa hệ thống ngân hàng 1
 NHNN bơm ròng hơn 52.000 tỷ đồng ra thị trường tuần qua, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh 2
 Những điều cần biết về thương vụ lịch sử UBS mua Credit Suisse: Hơn 17 tỷ USD trái phiếu trở nên vô giá trị, ngân

hàng mới quản lý 5.000 tỷ USD tài sản
3

 Liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu DIG, Thiên Tân không còn là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp 4
 MWG có năm đầu tiên nói không với cổ phiếu ESOP, cổ đông có nên lo lắng? 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KHG -24,79%
SVC -24,25%
DIG -22,00%
HTN -21,67%
DXS -18,65%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

23/03/2023: FED công bố lãi suất 
24/03/2023: Công bố PMI tháng 3 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.560,00 -0,02% -0,63% 0,51%
USD/JPY 133,44 -0,21% -1,98% 0,60%
GBP/USD 1,21 0,00% 1,68% 0,83%
EUR/USD 1,06 0,00% 0,00% -0,93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 22,60 4,10% 12,61% 1,48%
Vàng 1.988,08 3,59% 8,59% 6,46%
Gỗ 451,50 2,94% 24,72% -9,66%
Thép cuộn cán nóng 1.238,00 1,56% -5,50% 55,33%
Đồng 3,91 0,51% -3,46% -3,22%
Quặng sắt 132,00 0,00% 2,33% 5,18%
Thép 4.234,00 -0,49% -0,49% 6,25%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 710,50 1,65% 6,72% -7,52%
Cà phê 182,00 -1,89% 2,25% 5,32%
Đường 20,67 -0,43% -2,27% -2,68%
Cao su 131,00 1,31% -2,67% -5,62%
Lợn hơi 79,88 0,54% -6,11% -7,63%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 72,71 -2,66% -10,88% -9,91%
Khí tự nhiên 2,35 -6,37% -7,48% -7,48%
Than 173,00 -0,57% -3,89% -26,38%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14.967,10 1,57% -4,25% -3,29%
Dow Jones 32.246,55 1,17% -1,68% -5,31%
FTSE 100 7.410,03 0,89% -6,56% -6,22%
Nikkei 225 27.112,63 0,38% -5,28% -1,44%
S&P 500 3.960,28 1,76% -0,79% -5,25%

20/03/2023

<=
-7%

-7 ~
-5%

-5 ~
-3%

-3 ~
-1%

-1 ~
0%

0% 0 ~
1%

1 ~
3%

3 ~
5%

5 ~
7%

>=7%

5
17

72

177

80

48

21 16
3 2 6

1. Độ rộng thị trường

-2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0%

Dược phẩm và Y tế
Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng
Viễn thông

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Tài chính
Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu
Ngân hàng

Dầu khí

-0,25%
-0,48%

-0,83%
-1,05%
-1,06%

-1,64%
-1,77%

-1,97%
-2,06%

-2,58%
-2,63%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/03/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCF PNJ DCM KDC GMD PGI VPD CVT CII TMT MWG SAB TPB GVR HPG MSN VHM BID CTG VCB

0,09 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

-0,47 -0,48 -0,52 -0,54 -0,57 -0,71 -0,87
-1,19 -1,19

-4,59

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

07/03 08/03 09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03

151

-212
-135

-311

125

238

390

58 57

-299

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

07/03 08/03 09/03 10/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 20/03

206 261
185

418

859

411

249

68

730

-338

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DCM 27.953 1.165.000
HSG 14.837 914.600
IDC 12.274 319.300
MSN 10.850 134.700
VRE 9.250 321.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -26.224 -1.070.200
VNM -30.826 -414.500
FUEVFVND -34.694 -1.585.800
VIC -58.217 -1.120.300
HPG -68.284 -3.376.100

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

THI 29.162 1.041.500
SSI 11.071 559.400
FUESSVFL 4.975 331.600
EIB 4.953 261.600
PVD 4.008 200.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

ACB -24.164 -1.001.512
VNM -24.688 -331.600
VPB -24.744 -1.267.300
FPT -27.255 -347.900
HPG -43.024 -2.113.700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.023,10 -2,11% -2,84% -4,01%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.747,71 -5,23% 11,51% -19,84%
HNX 201,62 -1,39% -3,00% -3,99%
HNX GTGD (Tỷ VND) 868,58 13,25% -13,07% -19,23%
Upcom 76,02 -0,54% -0,98% 0,64%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 382,01 31,99% -31,19% 1,97%
P/E VNindex (x) 11,44 -2,14% -3,21% -6,23%
P/B VNindex (x) 1,62 -1,82% -2,99% -5,81%

20/03/2023

NIKKEI 225

27,112.63 +0.38%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

14,967.10 +1.57%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VMD 6,99%
RIC 6,92%
TMT 6,80%
ST8 6,68%
LAF 6,51%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex đóng phiên hình thành một cây nến đỏ dài bao phủ gần như toàn bộ nhịp hồi phục nhỏ ở trước. Chỉ số đóng
cửa dưới MA10 và MA20 ngày và đang ở gần ngưỡng hỗ trợ 1.020. Nhịp hồi phục đã xác nhận kết thúc và thị trường
đang trong quá trình test ngưỡng hỗ trợ 1.020. Nếu thị trường không giữ được vùng này thì thị trường sẽ tiếp tục điều
chỉnh giảm. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường ở vùng 980 và vùng 930 điểm.

STT

 

Mã Giá khuyến nghị Giá mục tiêu Giá hiện tại Giá cắt lỗ Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VIC 53.000 64.000 52.800 50.000 20,8% -0,4% Nắm giữ
2 ORS 9.270 10.800 9.170 8.000 16,5% -1,1% Nắm giữ
3 APS 9.300 12.800 9.100 7.200 37,6% -2,2% Nắm giữ
4 SZC 27.500 31.000 26.700 24.500 12,7% -2,9% Nắm giữ
5 CTG 29.000 31.000 28.000 28.100 6,9% -3,4% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo ĐHĐCĐ 2023 – VIB

https://thitruongtaichinhtiente.vn/von-cap-1-bo-sung-cong-cu-cai-thien-von-hoa-he-thong-ngan-hang-41171.html
https://baodautu.vn/nhnn-bom-rong-hon-52000-ty-dong-ra-thi-truong-tuan-qua-lai-suat-lien-ngan-hang-giam-manh-d185838.html
https://cafef.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thuong-vu-lich-su-ubs-mua-credit-suisse-hon-17-ty-usd-trai-phieu-tro-nen-vo-gia-tri-ngan-hang-moi-quan-ly-5000-ty-usd-tai-san-20230320102410694.chn
https://cafef.vn/lien-tuc-ban-ra-hang-trieu-co-phieu-dig-thien-tan-khong-con-la-co-dong-lon-nhat-tai-dic-corp-20230320173039896.chn
https://kinhtechungkhoan.vn/mwg-co-nam-dau-tien-noi-khong-voi-co-phieu-esop-co-dong-co-nen-lo-lang-174384.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/cap-nhat-nhanh-dhcd-vib/

